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Thị trường ngày 23.06.2015

Tin tức

Điều chỉnh biên độ trên UPCoM lên 15% từ ngày 01/07
Căn cứ vào Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 hướng dẫn về giao dịch 
chứng khoán và đề nghị của SGDCK Hà Nội (HNX) tại tờ trình số 34/TTr-SGDHN ngày 
11/06/2015; trên cơ sở diễn biến của thị trường, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước (UBCKNN) chấp thuận điều chỉnh biên độ dao động giá chứng khoán đăng ký 
giao dịch (UPCoM) tại SGDCK Hà Nội từ ± 10% lên ± 15%. Thời gian áp dụng dự kiến 
từ phiên giao dịch ngày 01/07/2015.
Trước đó, UBCKNN cũng đã xin ý kiến về việc rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 
như hiện nay về T+2 cho phù hợp với thông lệ quốc tế về chuyển giao chứng khoán 
đồng thời.
Tín dụng tăng trưởng 5,78%
Sáng 23/6, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng 
đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Theo thông tin đ ược cung cấp 
tại buổi họp báo, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm nay cao hơn nhiều so với cùng 
kỳ các năm 2012-2014. Tính đến ngày 15/6, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 5,78% so 
với cuối năm 2014 và tăng 18,98% so với cùng kỳ. Trong đó, nông nghiệp nông thôn là 
lĩnh vực ưu tiên được toàn ngành ngân hàng tích cực đầu tư, dự nợ đến gần cuối 
tháng 6 tăng 7,71%.

Nhận định: 
1. Các cổ phiếu lớn có sự phân hóa sau phiên tăng mạnh đã khiến chỉ số Vn-Index 
điều chỉnh nhẹ trong phiên hôm nay. Dòng tiền chảy vào cổ phiếu ngành thép, bất 
động sản,  ngân hàng...và một số cổ phiếu đầu cơ cũng hút dòng tiền lớn. Giao dịch 
giằng co khiến thanh khoản sụt giảm đáng kể tr ên cả 2 sàn. Xu hướng tăng trung hạn 
vẫn được duy trì mặc dù trong ngắn hạn chỉ số 2 sàn có thể điều chỉnh nhẹ
- Nhà đầu tư nên quan sát diễn biến thị trường, hạn chế giao dịch, có thể mua vào nếu 
chỉ số điều chỉnh về vùng 570-575 với khối lượng thấp và bật tăng trở lại
-  Nên giảm tỷ trọng khi chỉ số xuyên thủng vùng này hoặc không vượt được mốc 600 
cùng với áp lực bán lớn
- Ưu tiên cho cổ phiếu dòng chứng khoán, bất động sản, thủy sản, ngân hàng, cảng 
biển...
- Đối với cổ phiếu JVC, KSS...tiếp tục sàn nhiều phiên do những tin đồn thất thiệt, và 
nhiều công ty chứng khoán thông báo cắt giảm Margin n ên rủi ro khi đầu tư vào những 
cổ phiếu này khá cao, nhà đầu tư nên cân nhắc, xem xét trước khi ra quyết định đầu 
tư.

Diễn biến vĩ mô thế giới Nhật Bản giữ nguyên chính sách bơm tiền mạnh mẽ nhất từ trước đến nay
NHTW Nhật Bản (BoJ) đã quyết định sẽ duy trì chương trình kích thích tiền tệ với quy 
mô lớn chưa từng có trong nỗ lực đẩy tăng lạm phát. BoJ cũng công bố các kế hoạch 
cải thiện tính minh bạch trong hoạt động. Theo thông báo vừa đ ược BoJ đưa ra hôm 
nay (19/6), NHTW Nhật Bản sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở tiền tệ với tốc độ 80.000 tỷ yên 
(tương đương 650 tỷ USD) mỗi năm. Nhằm tăng tính minh bạch, kể từ năm 2016, BoJ 
sẽ công bố báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế th ường xuyên hơn. Số cuộc họp chính 
sách hàng năm sẽ được giảm xuống còn 8 cuộc, bằng với số cuộc họp của Cục dự trữ 
liên bang (Fed).
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc vẫn trì trệ trong tháng 6
Trong tháng 6, hoạt động sản xuất của Trung Quốc vẫn ở trong tình trạng trì trệ. Theo 
báo cáo vừa được HSBC công bố hôm nay (23/6), chỉ số PMI tạm tính tháng 6 của 
Trung Quốc tăng lên mức 49,6 điểm, cao hơn mức dự báo 49,4 điểm được đưa ra 
trước đó nhưng vẫn thấp hơn mức 50 điểm là ranh giới giữa tình trạng mở rộng và thu 
hẹp.

Fitch giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm “B+” của VietinBank với triển vọng “Ổn 
định”
Ngày 23/6/2015, tổ chức tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) công bố giữ nguy ên xếp hạng 
nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) của Ngân hàng TMCP Công thương VN - VietinBank 
(HOSE: CTG) ở mức B+ với triển vọng “Ổn định” và sức mạnh độc lập (VR) của 
VietinBank là “b-”.
Fitch cho rằng VietinBank là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ 
thống tài chính - ngân hàng của Việt Nam và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Việt Nam. 
VietinBank là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam xét về quy mô tài sản, mạng lưới hoạt 
động rộng rãi.
Fitch cũng cho rằng kế hoạch sáp nhập PGBank vào VietinBank mới được công bố sẽ 
không ảnh hưởng đến sức mạnh độc lập (VR) của VietinBank do ước tính quy mô của 
PGBank là rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 3.6% tổng tài sản của VietinBank.

Hoạt động doanh nghiệp

Nhận định VietinbankSc

Diễn biến vĩ mô trong nước
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Giao dịch đã chững lại khi VN-Index tiệm cận ngưỡng kháng cự mạnh là 595 điểm. 
Cầu thận trọng trong khi cung tăng lên do người bán mạnh tay chốt lời.
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chính là những cổ phiếu đã góp phần giúp VN-Index không bị điều chỉnh sâu.

Áp lực bán sàn lên JVC tiếp tục mạnh lên, khả năng JVC sẽ tiếp tục sàn nhiều phiên 
nữa do lực bán giải chấp sẽ tiếp tục tăng khi JVC giảm

Khối ngoại bán thỏa thuận VIC gần 420 tỷ khiến giá trị bán ròng là 310 tỷ là mức cao 
nhất trong năm 2015, SSI được mua ròng nhiều nhất với 24.6 tỷ
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-          -          

4.22         -               -          -          

HQC

-               -          -          NT2 108,928,140    6.45%

-               -          

-          

0.33        

0.01        

5.82         5,030       0.15        

5.12         

6.38         

562,380  

-               DPM 92,480,515      24.66% 195,010       

7.34         4,120       MSN

FLC

-          

8.41        -          

96,619,544      35.00% 92,420         

201,216,380    11.03%

562,380       44.43      

HHS 29,984,258      21.99% 8.48         -          -          

-          -          

-               -          -          

JVC 695,075           48.38% -               695,070       

SSI

0.06        

12.01       40,000     0.64        

KDC 50,750,297      0.29% 8.84         

915,920       -               -          -          

KBC 87,039,204      0.31% 756,990       

223,780   4.00        

VCB 235,846,524    0.21% 15.66       

30,768,155      0.42% 15.35       

HAG 138,416,485    0.25%

10,830     3,571,490    

-          -          

15,400     0.82        -               -          -          

-               

STB 271,871,908    0.21        -               

PVD 33,201,707      0.38% 18.50       

0.08% 67.82       

BID 798,153,096    0.02% 23.51       13,500     0.30        

KL Mua GT Mua KL Ban
Giao dịch thỏa thuận

GT Ban

-          -          

Ma CK Room NN
GT Mua KL Ban

Giao dịch khớp lệnh
KL Mua GT Ban

646,620       

704,000       

0.16        

-               

-          

38,397,635      27.52%

-          

1,053,130    -          

346,460       

417,280       19.80      417,280  

16.35       

-          

-          -          

-          -          

-          

-               

-               

-               

-               

-          

330,520       19.80      

-          

62,940     2.98        

-          

-          

204,730       -          

128,070   3.05        -               -          -          

1,470       

-          

332,800       -          

44.43      

2,800       0.07        

-          -          -          

-               

-          

-          

217,410       -          

-          -          -               -          -          

250          

-          

700,000       -          

-          

150,000  

-          

205,070       -          

-          

252,580       -          

-          

81,080         

-          

-          

6.08        

48,500         -          

-          

81.60      

-          0.02         15,000     0.18        

-               

-               

0.21         14,600     0.37        

-          

-               -          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-               

-          

-          

15.66% 201,790       

87,560     5.51        

10.39       55,000     2.83        

-               

-          

6.30        

BIC 28,401,019      

-          

-          

91,030         1.47         10,080     

6.30        

-               

-          

-          

-          

11.74%

50                -          

-          

-          

-          

-          

2,520       

-          DIG

-               -          

-               -          

-          -          

-          

-          

-          

-          

-               -          

-          -          

-               -          

-          

-          -               -          

-          -          -               

-          

-          

-               

-          

-          -          

-          -               

-               

-               -          

-          

0.02         1,980       0.06        -          
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Market Highlight

HNX HNX-Index CP bil. VND

HNX Top 5 theo KLGD Nhận định / Bình luận thị trường

►

►

►
HNX Top 5 theo % tăng

►

►

HNX Top 5 theo % giảm HNX - Top 10 theo vốn hóa

HNX Top 5 Mua ròng NDTNN
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ

HNX Top 5 Bán ròng NDTNN HNX - Cổ phiếu khuyến nghị theo dõi / mua / bán / nắm giữ
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ
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19.5%446.7     12,373.60     6.8        

mục tiêu nghị

8,583.92       

3,778.87       
1.2        
0.6        

41.0      GIU

NA

(lần)
20.2      

7.2%

13.5%
9.7%

1.1        

12.1      

577.81                  

1.6        

52,752,090           

P/E

23/06/2015 86.75 -0.34 -0.39%

Giá

-0.1 (-1.2%) 3,390,550     Áp lực bán vẫn diễn ra mạnh theo xu hướng tăng dần trong khi sức cầu giảm sút đã 
khiến thị trường đỏ điểm ở đa số thời gian giao dịch.KLF 0.1 (1.4%) 3,224,600     

SHB 0 (0.0%) 4,602,950     

-HNX-INDEX đạt 86.75 điểm, giảm 0.34
điểm tương ứng giảm 0.39 %. Nến đỏ thân
rất nhỏ hình thành với khối lượng tiếp tục sụt
giảm cho thấy thị trường vẫn tiếp tục giằng
co
- Chỉ số Stochatic Oscillator tăng nhẹ từ 63
về 59
- Xung lượng RSI  sụt giảm từ 62 về 59
- MACD giảm nhẹ cắt xuống đường tín hiệu.
- Chỉ số HNX-Index vẫn tiếp tục điều chỉnh
và tích lũy quanh vùng 87, vùng hỗ trợ gần
nhất là 86-86.5

HNX-Index vẫn tiếp tục tích lũy

SHN -1.9 (-9.8%) 1,446,350     
FIT 0.3 (2.3%) 2,379,760     Nhiều cổ phiếu không giữ được mức tăng đầu phiên, dần quay đầu đi xuống. Số cổ 

phiếu giảm chiếm ưu thế 88 mã giảm so với 39 mã tăng,còn lại tham chiếu.

SCR

7.9%

Khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng hơn 9 tỷ đồng. Mua nhiều PVS 8.8 tỷ, SHB 2,2 tỷ, 
VCG 1.5 tỷ, KLS 1 tỷ..Bán ròng nhẹ VE9, PCT, VND, DBC, PGS…

Nhóm cổ phiếu chủ chốt không đỡ nổi thị trường, chỉ còn PVS tăng nhẹ, PVX và SHB 
tham chiếu, các mã ACB, KLS, SCR, BVS, VND, VCG đều giảm đỏ 

Dòng tiền co lại, giao dịch thận trọng khiến thanh khoản giảm sút. SHB dẫn đầu về 
thanh khoản với 4.6 triệu, tiếp đến SCR 3.3 triệu, KLF 3.2 triệu…

Mã CK

107.3     

ROA

19,538.77     
6.9%

ROE

0.5%
(lần)

Vốn hóa P/B

PVS

SLCPLH
(triệu)

-                

SQC

21.8      

80.0      
27.7      

-                

896.3     

TBX 0.8 (8.4%)

ACBTV3 -2.7 (-9.6%)

SHN -1.9 (-9.8%) 1,446,350     
8,300            

KST 1 (22.7%)

0.5 (8.5%)SDY

DNC
DC2 0.3 (10.0%)

0.7        9.6        
8.7        

886.1     

1,500            
300               

2,530            

(000') (tỷ)

100               

1.8%

4.0%
4.9% 1.6%

3 (20.5%)

0.5%7.3%
-11.7% -8.6%71.3-      

131.1     25.0      
17.0      

441.7     

12.5      

8.3        7,354.49       SHB

1.9        
3,276.90       

6,007.27       15.1      1.1        

VNR
PVI

VCG 13.6      

23.1%
12.2      2,440.00       1.3%90.4      1.2        

PVS

THB -2.7 (-9.8%)
100               

TAG -2.3 (-9.6%) 1,000            
DPC -1.5 (-9.6%)

317,400        

DBC -0,5
VND

8,8

KLS 1,0
VCG 1,5
SHB 2,2

SCL 0,1

PCT
VE9 -1,1

-1,0
41,400          

16.0       

8,700            

70,100          

FIT

(triệu)

21,400          CMI
PVB

119,000        

105,900        
267,800        

100,000        200.0     OCH

-0,6 21.6       

178.4     

Mã CK SLCPLH

10.9      

P/E

NTP

222.3     

62.0       47.0      

41.7      

Giá
(000')

3.6        2,373.05       

Vốn hóa

13.3      

2,912.74       6.8        

12,373.60     

0.7%

TH.DOINA

TH.DOI

(lần)

1.0        NA

1.1        NA
8.1        187.7     

(lần)

174.40          
900.72          

5.2        
5.5        

878.39          5.8        

(tỷ)

NA
0.6        

33.1% 24.0%

P/B Giá Khuyến

1.2        

TH.DOI

2.1        

27.7      
12.8      
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91.8      

TH.DOI9.6        0.7        

6.8        

TH.DOI

1.1        -0,5 21,200          

HNX 476,100 9.00              

PGS

GD NDTNN KL Ròng GT Ròng (tỷ)

PVS

SCR

446.7     

8.3        7,354.49       

CEO 68.6       

SHB 886.1     
1,520.26       



Market Highlight

► Đặng Trần Hải Đăng Phó phòng Nghiên cứu Phân tích
dangdth@vietinbanksc.com.vn

► Trịnh Thị Thu Phương thuphuong@vietinbanksc.com.vn
- Tổng hợp thông tin vĩ mô
- Phân tích kỹ thuật
- Nhận định, bình luận thị trường

► Nguyễn Thu Hằng hangntt@vietinbanksc.com.vn ► Vũ Ánh Nguyệt nguyetva@vietinbanksc.com.vn
- Ngân hàng - Cao su
- Dược phẩm - Thủy sản
- Phân bón - Dệt may
- Nước giải khát - Mía đường

► Lê Duy Hưng hungld@vietinbanksc.com.vn ► Nguyễn Quang Nghĩa nghianq@vietinbanksc.com.vn
- Bất động sản - Dầu khí
- Thép
- Xây dựng

Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua 
bán chứng khoán cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục 
tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh 
hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu 
tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. VietinBankSc tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với toàn 
bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo 
cáo này.

www.vietinbanksc.com.vn   I   T  +84 4 3974 7952   I   F  +84 4 3974 1760    I    research@vietinbanksc.com.vn

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của VietinBankSc. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp 
nào mà không có sự đồng ý của VietinBankSc đều trái luật.

Bản quyền thuộc VietinBankSc, 2013. Vui lòng trích nguồn khi sử dụng các thông tin trong bản báo cáo này.

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được VietinBankSc thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi 
không đảm bảo rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị 
đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào 
của người phân tích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản báo cáo này.
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